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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC  

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Nói - Viết 3B 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71KLAN30162 ................................................................  

Tên học phần: Nói – Viết 3B (Viết) ........................................................  

Mã nhóm lớp học phần: 71K28NNHQ01, 71K28NNHQ02, 71K28NNHQ03, 

71K28NNHQ04 ......................................................................................  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 45` phút .................................................  

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không    

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1  

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf…); 

- Upload hình ảnh bài làm (chỉ những trường hợp vẽ biểu đồ, công thức tính toán đặc biệt). 

 

Format nội dung đề thi: 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

 

1.  [보기]의 문법을 사용해서 문장을 완성하세요. (각 0.3 점 총 1.5 점)  

 

을/를 쌓다            극복하기 위해서       바탕으로    

  다고(라고) 말하다.          다는(라는) 느낌이 들었다 

(1) 저는 아르바이트를 하면서 다양한 요리에 대한 경험을 _________________.  

(2) 저는 문제가 생겼지만 그 일을 ______________ 주변에게 도움을 요청했습니다. 

(3) 저는 학교에서 교육 실습을 했던 경험을 ________ 어떻게 학생들을 가르칠 

것인지 고민했습니다.  

(4) 저는 그때 시험을 통과 못할 것이____________________________.  

(5) 아버지께서는 하늘은 스스로 돕는 사람을 돕는다______________________.   
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2.  [보기]의 문장을 사용해서 ‘된장찌개 끓이는 법’ 글을 완성하세요. (1 점)  

 

 
 

오늘 소개할 요리는 된장찌개이다.  

_________을/를 만드는 방법은 간단하다.  

_________을/를 만들 때 _________ 그리고 _____________같은 채소가 필요하다.  

먼저, _____________________________________________________. 

그리고나서 ___________________________________________________. 

______________________________________________________________. 

______________________________________________________________. 

마지막으로 ____________________________________(으)면 더 맛있다.  

 

3. 다음을  ‘문어체’로 고쳐쓰세요. (각 0.2 점 총 1 점 ) 

 현재 과거 미래 

음악을 듣다 음악을 듣다 (1)  (2)  

날씨가 춥다 날씨가 춥다 (3)  날씨가 추울 것이다.  

집을 짓다  (4)  집을 지었다. (5)  

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

4. 다음 중 1 개를 골라 ‘문어체’로 글을 쓰세요.  (1.5 점)  

 

1) 살고 싶은 집의 조건을 쓰세요.  

2) 우리 학과 동아리 중 하나를 골라 소개하는 글을 쓰세요.  

3) 복권에 당첨된다면 무엇을 하고 싶습니까? 이유와 함께 쓰세요.    
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Ngày biên soạn: 15/12/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Lim Si Youn, TS. Shin A Young 

 

Ngày kiểm duyệt: 18/12/2023 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Bùi Thị Mỹ Linh 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 

file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 

 

1.  

 

(1) 경험을 쌓았습니다.  

(2) 극복하기 위해서 

(3) 바탕으로  

(4) 라는 느낌이 들었습니다.  

(5) (라)고 말씀하셨습니다.  

 

2.  

 

나는 오늘 친구와 커피숍에서 만났다. 커피숍은 교외에 있어서 주변에 예쁜 집이 

많았다. 그 중에서 정말 마음에 드는 집도 있었다. 내가 만약 돈을 많이 모은다면 꼭 

그렇게 큰 집에서 살고 싶다. 지금 살고 있는 집도 살기 괜찮은 편이지만, 집에 짐이 

많아서 그런지 좀 답답한 느낌이 들기 때문이다. 그래서 회사에 취직한다면 지금보다 

더 크고 넓은 집으로 이사 가고 싶다. 

 

3.  

 

(1) 음악을 들었다.  

(2) 음악을 들을 것이다.  

(3) 날씨가 추웠다 

(4) 집을 짓다 

(5) 집을 지을 것이다 

 

4. 교수 재량으로 점수  

 

내용 및 구성 – 1 점 

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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맞춤법 – 0.5 점 


